	    UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


Số: 191 / CV-PGD&ĐT

V/v: Báo cáo  thực trạng về tình hình trang thiết bị đã được đầu tư trong các loại phòng của trường và đề nghị đầu tư trang thiết bị năm 2016.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Biên, ngày 01 tháng 12 năm 2015



              Kính gửi: Đồng chí  Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS, MN
       Để công tác đầu tư  trang thíêt bị năm 2016 đảm bảo có hiệu quả và đạt được các mục tiêu của kế hoạch đề ra; Phòng GD&ĐT quận Long Biên đề nghị nhà trường thành lập một tổ công tác rà soát và đánh giá lại toàn bộ trang thiết bị của từng phòng theo phân loại như sau:

    1- Phòng học văn hoá: Số phòng: ….,(Riêng MN theo danh mục thiết bị của MN)
- Số lượng bàn ghế (kể cả cũ lẫn mới): . . . , 
- Số bộ bàn ghế bình quân / lớp: . . . ; 
- Số bộ bàn ghế bị hỏng (không thể sử dụng được): . . ., 
- Số học sinh dự kiến năm học 2016-2017: . . . , Số phòng học dự kiến năm học 2016-2017:……………….
- Số bộ bàn ghể đề nghị bổ sung và thay thế: . . . ,

- Số bộ bàn ghế Giáo viên bị hỏng (không thể sử dụng được): . . ., 

- Số bảng chống loá bị hỏng (không thể sử dụng được): . . ., 

     2- Phòng học bộ môn và chức năng (gồm các phòng: Tin học (Kidsmart), Ngoại ngữ, Đa năng, Thư viện, phòng ĐDDH và Nhạc, Hoạ đối với cấp TH, Phòng TN Lý, Hoá, Sinh đối với cấp THCS, phòng HĐÂN đối với cấp MN): Số phòng hiện có: …. (ghi rõ từng phòng, đã có hay chưa có thiết bị, tên các thiết bị hỏng và đề nghị bổ sung và thay thế, 
     3- Phòng Hành chính quản trị (gồm các phòng: HT, HP, HĐGD, Y tế, phòng Đoàn Đội, Văn phòng và Tài vụ): Số phòng hiện có: …. (ghi rõ từng phòng, đã có hay chưa có thiết bị, tên các thiết bị hỏng và đề nghị bổ sung và thay thế, 
     Trường tổng hợp kết quả rà soát trên và gửi công văn về phòng; riêng các phòng có thiết bị cần đề nghị bổ sung và thay thế theo phụ lục mẫu gửi kèm;                      
      Phòng GD&ĐT đề nghị nhà trường thực hiện ngay công văn này (gửi về phòng bằng văn bản và thư điện tử qua hòm thư chậm nhất sáng ngày 10/ 12 /2015).          

       Phòng Giáo dục xin trân trọng cảm ơn !   

	Nơi nhận:

- Như KG;

- Lưu VP;
	TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã kí)

Lưu Thị Bích Hằng



Phụ lục 1
    Trường THCS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ QUẬN TRANG BỊ NĂM 2016
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Số hiện có (kể cả số cũ)
	Số bị hỏng cần thay thế
	Số cần bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	1
	2
	3
	 

	1 
	Bệ và tượng Bác 
	 
	
	
	
	

	2 
	Tủ trưng bày phòng truyền thống (Loại to)
	
	
	
	
	

	3 
	Tủ trưng bày phòng truyền thống (Loại nhỏ) 
	
	
	
	
	

	4 
	Sa bàn tổng thể nhà 
	 
	
	
	
	

	5 
	Bàn học sinh THCS 2 chỗ ngồi, ghế rời có tựa (cỡ số VI)
	
	
	
	
	

	6 
	Bảng chống loá của Bỉ (loại dài 3,2 m) 
	
	
	
	
	

	7 
	Bàn làm việc của GV
	
	
	
	
	

	8 
	Ghế ngồi giáo viên 
	
	
	
	
	

	9 
	Bảng chống loá (loại dài 2,2 m) 
	
	
	
	
	

	10 
	Bàn họp phòng hội đồng (loại dài 5,6 m)
	
	
	
	
	

	11 
	Bàn phụ HĐGD
	
	
	
	
	

	12 
	Tủ đựng thiết bị, tài liệu
	
	
	
	
	

	13 
	Bộ bàn + ghế làm việc của Hiệu trưởng 
	
	
	
	
	

	14 
	Tủ đựng hồ sơ tài liệu phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	15 
	Bộ bàn ghế tiếp khách phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	16 
	Bộ bàn làm việc Hiệu phó
	
	
	
	
	

	17 
	Tủ đựng hồ sơ tài liệu phòng Hiệu phó
	
	
	
	
	

	18 
	Máy tính cho Giáo viên
	
	
	
	
	

	19 
	Máy in Laser khổ A4
	
	
	
	
	

	20 
	Máy tính Cấu hình 1
	
	
	
	
	

	21 
	Ti vi 51 inch và đầu DVD 
	
	
	
	
	

	22 
	Đài đĩa VCD/CD
	
	
	
	
	

	23 
	Máy tính xách tay
	
	
	
	
	

	24 
	Bếp ga Công nghiệp (bếp đơn)
	
	
	
	
	

	25 
	Tủ nấu cơm bằng ga (loại 50 kg) 
	
	
	
	
	

	26 
	Xe đẩy inox 2 tầng 
	
	
	
	
	

	27 
	Bàn chế biến thức ăn sống di động 
	
	
	
	
	

	28 
	Bàn chế biến thức ăn chín di động 
	
	
	
	
	

	29 
	Máy xay thịt Công nghiệp 
	
	
	
	
	

	30 
	Đàn Organ giáo viên
	 
	
	
	
	

	31 
	Đàn Organ học sinh
	 
	
	
	
	

	32 
	Trống cái cho tiếng bass 
	
	
	
	
	

	33 
	Trống con cho tiếng trung
	
	
	
	
	

	34 
	Trống con cho tiếng treble 
	
	
	
	
	

	35 
	Kèn đội Trumpet
	
	
	
	
	

	36 
	Cymbal cho nghi thức đội
	
	
	
	
	

	37 
	Bộ thiết bị âm thanh ngoài trời 
	
	
	
	
	


	Gửi về Phòng GD ngày 10/12/2015
	Hiệu trưởng (Ký đóng dấu)


Phụ lục 2
    Trường Tiểu học  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ QUẬN TRANG BỊ NĂM 2016
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Số hiện có (kể cả số cũ)
	Số bị hỏng cần thay thế
	Số cần bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	1
	2
	3
	 

	1 
	Bệ và tượng Bác 
	 
	
	
	
	

	2 
	Tủ trưng bày phòng truyền thống (Loại to)
	
	
	
	
	

	3 
	Tủ trưng bày phòng truyền thống (Loại nhỏ) 
	
	
	
	
	

	4 
	Sa bàn tổng thể nhà 
	 
	
	
	
	

	5 
	Pa nô
	
	
	
	
	

	6 
	Bàn học sinh Tiểu học bán trú, 2 chỗ ngồi, ghế rời có tựa (cỡ số V) 
	
	
	
	
	

	7 
	Bàn học sinh TH 2 chỗ ngồi, ghế rời có tựa (cỡ số V)
	
	
	
	
	

	8 
	Bảng chống loá của Bỉ (loại dài 3,2 m) 
	
	
	
	
	

	9 
	Bàn làm việc của GV
	
	
	
	
	

	10 
	Ghế ngồi giáo viên 
	
	
	
	
	

	11 
	Bảng chống loá (loại dài 2,2 m) 
	
	
	
	
	

	12 
	Bàn vi tính GV
	
	
	
	
	

	13 
	Ghế vi tính cho GV
	
	
	
	
	

	14 
	Bàn học vi tính và ngoại ngữ học sinh (bàn đôi 6 chỗ)
	
	
	
	
	

	15 
	Bàn họp phòng hội đồng (loại dài 5,6 m)
	
	
	
	
	

	16 
	Bàn phụ HĐGD
	
	
	
	
	

	17 
	Tủ đựng thiết bị, tài liệu
	
	
	
	
	

	18 
	Tủ bằng thép 
	
	
	
	
	

	19 
	Tủ trưng bày sách
	
	
	
	
	

	20 
	Bàn phòng đọc HS Tiểu học (4 chỗ)
	
	
	
	
	

	21 
	Ghế phòng đọc HS Tiểu học 
	
	
	
	
	

	22 
	Bộ bàn + ghế làm việc của Hiệu trưởng 
	
	
	
	
	

	23 
	Tủ đựng hồ sơ tài liệu phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	24 
	Bộ bàn ghế tiếp khách phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	25 
	Bộ bàn làm việc Hiệu phó
	
	
	
	
	

	26 
	Tủ đựng hồ sơ tài liệu phòng Hiệu phó
	
	
	
	
	

	27 
	Máy tính cho Giáo viên
	
	
	
	
	

	28 
	Máy in Laser khổ A4
	
	
	
	
	

	29 
	Máy tính Cấu hình 1
	
	
	
	
	

	30 
	Ti vi 51 inch và đầu DVD 
	
	
	
	
	

	31 
	Đài đĩa VCD/CD
	
	
	
	
	

	32 
	Máy tính xách tay
	
	
	
	
	

	33 
	Máy Điều hoà nhiệt độ 2 chiều 18000 BTU
	
	
	
	
	

	34 
	Máy photo
	
	
	
	
	

	35 
	Đàn Organ giáo viên
	 
	
	
	
	

	36 
	Đàn Organ học sinh
	 
	
	
	
	

	37 
	Trống cái cho tiếng bass 
	
	
	
	
	

	38 
	Trống con cho tiếng trung
	
	
	
	
	

	39 
	Trống con cho tiếng treble 
	
	
	
	
	

	40 
	Kèn đội Trumpet
	
	
	
	
	

	41 
	Cymbal cho nghi thức đội
	
	
	
	
	

	42 
	Bộ thiết bị âm thanh ngoài trời 
	
	
	
	
	


	Gửi về Phòng GD ngày 10/12/2015
	Hiệu trưởng (Ký đóng dấu)


Phụ lục 3
    Trường Mầm non: . . . . . . . . .

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ QUẬN TRANG BỊ NĂM 2016
	TT
	Danh mục thiết bị
	ĐVT
	Số hiện có (kể cả số cũ)
	Số bị hỏng cần thay thế
	Số cần bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	1
	2
	3
	 

	1 
	Bàn học sinh nhà trẻ 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	Ghế học sinh nhà trẻ 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	Bàn học sinh mẫu giáo 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	Ghế học sinh mẫu giáo
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	Ghế giáo viên
	
	
	
	
	

	6 
	Bảng quay 2 mặt
	
	
	
	
	

	7 
	Giá góc tạo hình cái nơ
	
	
	
	
	

	8 
	Giá chú gà con và cây nấm
	
	
	
	
	

	9 
	Giá góc xây dựng
	
	
	
	
	

	10 
	Giá âm nhạc con cá và nốt nhạc
	 
	
	
	
	

	11 
	Giá bày đồ chơi con Voi 
	
	
	
	
	

	12 
	Giá bày đồ chơi Gà con mới nở
	
	
	
	
	

	13 
	Giá bày đồ chơi hai con chim và nốt nhạc
	
	
	
	
	

	14 
	Quầy bán hàng
	
	
	
	
	

	15 
	Giá bày đồ chơi con gấu
	
	
	
	
	

	16 
	Giá bày đồ chơi cây nấm hai ô tủ
	
	
	
	
	

	17 
	Góc nội trợ (Tủ bếp đa năng)
	
	
	
	
	

	18 
	Giá bày đồ chơi 02 mái nhà con thỏ
	
	
	
	
	

	19 
	Giá góc văn học
	
	
	
	
	

	20 
	Giá góc xây dựng mái nhà các con giống
	
	
	
	
	

	21 
	Tủ đựng đồ dùng cá nhân, 20 ô có chỗ để dép
	
	
	
	
	

	22 
	Tủ đựng chăn chiếu
	
	
	
	
	

	23 
	Tủ úp cốc
	
	
	
	
	

	24 
	Giá phơi khăn
	
	
	
	
	

	25 
	Bộ xếp hình thuỷ cung
	
	
	
	
	

	26 
	Bộ đồ chơi lắp ghép kỹ thuật
	
	
	
	
	

	27 
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình
	
	
	
	
	

	28 
	Gương và gióng múa
	
	
	
	
	

	29 
	Tủ đựng trang phục múa
	
	
	
	
	

	30 
	Bộ bàn ghế kidsmart
	
	
	
	
	

	31 
	Giá sách truyện
	
	
	
	
	

	32 
	Giá thư viện
	
	
	
	
	

	33 
	Tủ gỗ kính phòng truyền thống
	
	
	
	
	

	34 
	Nhà cổ tích
	
	
	
	
	

	35 
	Khu vui chơi liên hoàn 3 khối cầu treo con cá: 
	
	
	
	
	

	36 
	Mâm quay 05 con voi
	
	
	
	
	

	37 
	Xích đu ghế nấm
	
	
	
	
	

	38 
	Nhà 01 khối cầu thang xoắn thể lực
	
	
	
	
	

	39 
	Nhà chơi cầu trượt, xích đu 2 ghế
	
	
	
	
	

	40 
	Cột bóng rổ có điều chỉnh cao thấp
	
	
	
	
	

	41 
	Thú nhún
	
	
	
	
	

	42 
	Bộ thể chất đa năng trong nhà GDTC
	
	
	
	
	

	43 
	Thang leo trong nhà GDTC
	
	
	
	
	

	44 
	Bệ và tượng Bác 
	 
	
	
	
	

	45 
	Tủ trưng bày phòng truyền thống (Loại to)
	
	
	
	
	

	46 
	Tủ trưng bày phòng truyền thống (Loại nhỏ) 
	
	
	
	
	

	47 
	Sa bàn tổng thể nhà 
	 
	
	
	
	

	48 
	Pa nô
	
	
	
	
	

	49 
	Ghế ngồi giáo viên 
	
	
	
	
	

	50 
	Bàn vi tính GV
	
	
	
	
	

	51 
	Ghế vi tính cho GV
	
	
	
	
	

	52 
	Bàn học vi tính và ngoại ngữ học sinh (bàn đôi 6 chỗ)
	
	
	
	
	

	53 
	Bàn họp phòng hội đồng (loại dài 5,6 m)
	
	
	
	
	

	54 
	Bàn phụ HĐGD
	
	
	
	
	

	55 
	Tủ đựng thiết bị, tài liệu
	
	
	
	
	

	56 
	Tủ bằng thép 
	
	
	
	
	

	57 
	Bộ bàn + ghế làm việc của Hiệu trưởng 
	
	
	
	
	

	58 
	Tủ đựng hồ sơ tài liệu phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	59 
	Bộ bàn ghế tiếp khách phòng Hiệu trưởng
	
	
	
	
	

	60 
	Bộ bàn làm việc Hiệu phó
	
	
	
	
	

	61 
	Tủ đựng hồ sơ tài liệu phòng Hiệu phó
	
	
	
	
	

	62 
	Máy tính cho Giáo viên
	
	
	
	
	

	63 
	Máy in Laser khổ A4
	
	
	
	
	

	64 
	Máy tính Cấu hình 1
	
	
	
	
	

	65 
	Ti vi 51 inch và đầu DVD 
	
	
	
	
	

	66 
	Máy chiếu đa năng kỹ thuật số (Projector)
	
	
	
	
	

	67 
	Màn chiếu treo tường
	
	
	
	
	

	68 
	Giá treo và phụ kiện kết nối
	
	
	
	
	

	69 
	Camera kết nối Projctor 
	
	
	
	
	

	70 
	Máy tính xách tay
	
	
	
	
	

	71 
	Máy Điều hoà nhiệt độ 2 chiều 18000 BTU
	
	
	
	
	

	72 
	Máy photo
	
	
	
	
	

	73 
	Bếp ga Công nghiệp (bếp đơn)
	
	
	
	
	

	74 
	Tủ nấu cơm bằng ga (loại 50 kg) 
	
	
	
	
	

	75 
	Xe đẩy inox 2 tầng 
	
	
	
	
	

	76 
	Bàn chế biến thức ăn sống di động 
	
	
	
	
	

	77 
	Bàn chế biến thức ăn chín di động 
	
	
	
	
	

	78 
	Máy xay thịt Công nghiệp 
	
	
	
	
	

	79 
	Đàn Organ giáo viên
	 
	
	
	
	

	80 
	Đàn Organ học sinh
	 
	
	
	
	

	81 
	Bộ thiết bị âm thanh ngoài trời 
	
	
	
	
	


	Gửi về Phòng GD ngày 10/12/2015
	Hiệu trưởng (Ký đóng dấu)
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